
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:               /TB-SXD Đồng Tháp, ngày         tháng 12 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề  

hoạt động xây dựng (ngày 21/12/2024) 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông  tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí 

cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; 

Căn cứ Thông  tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

Căn cứ Thông  tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây 

dựng về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐXCCCHN ngày 09/01/2024 của Chủ 

tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-SXD ngày 10/01/2024 của Sở Xây dựng 

về việc ban hành Quy chế sát hạch phục vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề; 

Nay, Sở Xây dựng thông báo về việc tổ chức sát hạch phục vụ cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (ngày 21/12/2024), như sau: 

1. Đối tượng tham dự sát hạch:  

Các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm. 
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2. Sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề: 

- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo 

hình thức thi trắc nghiệm; 

- Hình thức thi mới:  

+ Đề sát hạch bao gồm 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 

05 câu hỏi về kiến thức pháp luật.  

+ Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút; 

+ Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó 

điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 80 điểm, điểm tối đa cho 

phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến 

thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu 

cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề; 

- Hình thức thi pháp luật (trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về 

kiến thức chuyên môn): 

+ Đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật.  

+ Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút.  

+ Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết 

quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ 

hành nghề. 

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa 

chỉ:  http://www.xaydung.gov.vn. Bộ Xây dựng đã Công bố điều chỉnh Bộ 

câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề ngày 

09/6/2021. 

- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được 

thực hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: cchnxaydung.gov.vn (hướng 

dẫn sử dụng được tích hợp kèm theo phần mềm). 

3. Địa điểm, thời gian sát hạch: 

a) Địa điểm sát hạch:  Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây 

dựng (Số 60, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 

b) Thời gian sát hạch:  ngày 21/12/2024 (thứ Bảy).  

Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút. 

4. Một số nội dung cần lưu ý khác 

http://www.xaydung.gov.vn/
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- Cá nhân đến dự sát hạch xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) chứng 

minh đúng với cá nhân được tham dự sát hạch. 

- Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong phụ lục đính kèm thông báo 

này, nếu phát hiện có sai sót vui lòng liên hệ phòng chuyên môn để kịp thời 

điều chỉnh. 

- Đối với cá nhân không tham dự sát hạch hoặc sát hạch không đạt, nếu 

tiếp tục có nhu cầu sát hạch thì nộp hồ sơ đăng ký sát hạch phục vụ cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Thông báo số 119/TB-SXD ngày 

15/01/2024 của Sở Xây dựng. 

Để biết thêm thông tin, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện 

thoại: 02773.855.469 – 0373.183.836 (Nguyễn Thị Ngọc Thi – Chuyên 

viên) phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng Đồng Tháp. 

Sở Xây dựng thông báo đến các thí sinh biết thực hiện./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Hội đồng xét cấp CCHN của Sở; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (p/h); 

- Trung tâm Hành chính công Tỉnh (biết); 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KT&VLXD. 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Ngọt 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH (NGÀY 21/12/2024) 

(Kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày        /12/2024 của Sở Xây dựng Đồng Tháp) 

STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

1 
Trần Đinh 

Hòa Hiệp 
13/02/1989 

087089009014 

 

0901064499 

Đại học - Xây dựng 

cầu đường; thạc sĩ - 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao 

thông 

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (cầu, đường bộ); 

hạ tầng kỹ thuật (thoát nước 

theo công trình giao thông) 

II 
Gia 

hạn 

Công ty TNHH 

Xây dựng Hoàng 

Phát Tháp Mười 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ); hạ tầng kỹ thuật 

(thoát nước theo công trình 

giao thông) 

II 
Gia 

hạn 

2 
Nguyễn 

Thanh Bằng 
12/01/1981 

087081001710 

 

0982366233 

Đại học - Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 

III 
Gia 

hạn 

Trung tâm Kiểm 

định và Bảo dưỡng 

công trình giao 

thông tỉnh Tỉnh 

3 
Phan Văn 

Thơm 
18/12/1979 

087079009969 

 

0917953179 

Đại học - Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 

III 
Gia 

hạn 

Trung tâm Kiểm 

định và Bảo dưỡng 

công trình giao 

thông tỉnh Tỉnh 

4 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
6/02/1983 

087083008901 

 

0838477243 

Đại học - Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 

III 
Gia 

hạn 

Trung tâm Kiểm 

định và Bảo dưỡng 

công trình giao 

thông tỉnh Tỉnh 

5 
Dương Lê 

Bảo Quốc 
19/5/1983 

087083016284 

 

0933540267 

Đại học - Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty TNHH 

Xây dựng TM dịch 

vụ Hoà Thái 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

6 
Nguyễn 

Phước Lộc 
20/8/1986 

087086013295 

 

0903582286 

Cao đẳng - Xây 

dựng dân dụng & 

công nghiệp 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
III 

Cấp 

mới 
Tự do 

7 
Nguyễn Văn 

Hoàng 
10/8/1982 

087082014987 

 

0939111031 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây dựng 
Định giá xây dựng III 

Cấp 

mới 

Công ty TNHH TV 

XD Hoàng Phát ĐT 

8 
Mạc Quốc 

Hoàng 
01/01/1984 

086084012934 

 

0939111031 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp 

III 
Cấp 

mới 

Công ty TNHH TV 

XD Hoàng Phát ĐT 

9 Lê Văn Duy 17/6/1991 

087091019253 

 

0907110186 

Đại học - Kỹ thuật  

công trình xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy 

lợi, đê điều) 

III 
Cấp 

Mới 

Công ty TNHH 

MTV TV KSXD 

Được Như Ý 

10 
Trương Thị 

Phương 

Quỳnh 

11/9/1985 

087185005717 

 

0906993935 

Đại học - Xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

Gia 

hạn 

Công ty TNHH ĐT 

XD Bảo Huy 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 

(đường bộ) 

III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước, chiếu sáng 

công cộng) 

III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(nhà để xe) 

III 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

11 
Ngô Tấn 

Đạt 
02/11/1991 

087091006708 

 

0832223002 

Đại học - Kỹ thuật  

xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Gia 

hạn 

Công ty TNHH ĐT 

XD Bảo Huy 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước, chiếu sáng 

công cộng, nhà để xe) 

III 

12 
Lê Ngọc 

Đăng 
09/9/1990 

087090000552 

 

0986912972 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dưng 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước) 

III 

Gia 

hạn 

Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Lấp Vò Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước) 

III 

13 
Huỳnh 

Minh Nhựt 
12/6/1991 

087091002109 

 

0988648139 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 
Tự do 

14 
Nguyễn Thị 

Huỳnh Như 
20/01/1989 

087189017572 

 

0907135023 

Đại học - Xây dựng 

dân dựng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng  

công trình hạ tầng kỷ thuật 
III 

Cấp 

mới 

CTY TNHH 

Xây Dựng và 

TTNT Trí Dương 

15 Kim so kha 12/02/1981 

084081004388 

 

0379012130 

Đại học - Xây dựng 

dân dựng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng  

công trình hạ tầng kỷ thuật 
III 

Cấp 

mới 

CTY TNHH 

Xây Dựng và 

TTNT Trí Dương 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

16 
Đỗ Văn 

Tráng 
01/01/1093 

087083000619 

 

0989707254 

Đại học - Kỹ thuật  

xây dựng công trình 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Gia 

hạn 

Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp,  

Quản lý khai thác 

công trình thuỷ lợi  

và Nước sạch nông 

thôn tỉnh Đồng 

Tháp 

Giám sát công tác xây dựng  

công trình hạ tầng kỷ  

thuật (cấp, thoát nước 

III 

17 
Nguyễn Văn 

Thành 
27/12/1969 

082069007177 

 

0918330041 

Đại học - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

cấp 

mới 

Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Cao 

Lãnh 

18 
Trần Mã 

Hồng Đức 

Tuấn 

03/7/1980 

087080024591 

 

0906915680 

Đại học - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình  

dân dụng 
II 

Gia 

hạn 

Tự do 

Thiết kế kết cấu công trình 

công nghiệp (các loại nhà 

máy, trạm, cửa hàng xăng 

dầu; kho) 

III 
Gia 

hạn 

Thiết kế xây dựng công trình  

hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 

nước) 

III 
Gia 

hạn 

Giám sát công tác xây dựng  

công trình dân dụng 
II 

Gia 

hạn 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình công nghiệp  

(các loại nhà máy, trạm, cửa 

hàng xăng dầu; kho) 

III 
Gia 

hạn 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

Giám sát công tác xây dựng  

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước) 

III 
Gia 

hạn 

19 
Lê Đức 

Giang 
01/01/1979 

087079019002 

 

0918054578 

Đại học - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng  

công trình dân dụng 
II 

Gia 

hạn 

Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Cao 

Lãnh 

Giám sát công tác xây dựng  

công trình công nghiệp,  

hạ tầng kỹ thuật 

III 

20 
Nguyễn Văn 

Ân 
14/10/1978 

087078020186 

 

0989683822 

Đại học - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng  

công trình dân dụng 
II 

Cấp 

mới 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn Xây 

dựng Lê Minh Bảo 

21 
Huỳnh Phú 

Yên 
10/10/1991 

087091013247 

 

0939611013 

Đại học - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Cấp 

mới 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn Xây 

dựng Lê Minh Bảo 

22 
Trần 

Nguyễn 

Bách Khoa 

01/01/1995 

087095018153 

 

0764757949 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 

III 
Cấp 

mới 

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Xây 

dựng Kim Ngân 

Phát 

Thiết kế kết cấu công trình 

Khảo sát địa hình 

Định giá xây dựng 

23 
Mai Hoàng 

Tuấn 
19/5/1998 

087098007933 

 

0828237581 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình 

III 
Cấp 

mới 

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Xây 

dựng Kim Ngân 

Phát 

Khảo sát địa hình 

Định giá xây dựng 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

24 
Đào Văn 

Rum 
12/021982 

087082014143 

 

0918032119 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
III 

Cấp 

mới 
Tự do 

25 
Hồ Trần 

Nhật Thái 
01/5/1994 

087094018036 

 

0376487848 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình III 
Cấp 

mới Công ty TNHH 

MTV Thanh Niên 

Đồng Tháp Khảo sát địa hình III 
Cấp 

mới 

26 
Hồ Văn 

Nhơn 
25/11/1975 

08752002088 

 

0911469498 

Đại học - Xây dựng 

dân dụng và công 

trình 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước) 

III 
Gia 

hạn  

Công ty cổ phần Cơ 

khí DFC Đồng 

Tháp 

27 
Phạm Minh 

Tân 
15/7/1996 

096096006727 

 

0778115111 

Đại học - Kỹ thuật  

công trình xây dựng 

Quản lý dự án  

xây dựng công trình 
III 

Cấp 

mới 

Công ty TNHH XD  

Tiên Tiến  

Đồng Tháp 

28 
Nguyễn Duy 

Khánh 
17/4/1994 

087094008391 

 

0986748001 

Đại học - Kỹ thuật  

công trình xây dựng 

Khảo sát địa hình III 
Gia 

hạn 

Công ty TNHH XD  

Tiên Tiến  

Đồng Tháp 

Định giá xây dựng III 
Gia 

hạn 

Thiết kế cấp thoát nước 

trong công trình 
III 

Cấp 

mới 

Thiết kế cơ điện công trình III 
Cấp 

mới 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
III 

Cấp 

mới 

29 
Đinh Thị 

Hoàng Yến 
15/5/1987 

087187005227 

 

0988420988 

Đại học - Kỹ thuật  

công trình xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng 
II 

Gia 

hạn 

Công ty TNHH XD  

Tiên Tiến  

Đồng Tháp 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

30 
Nguyễn Lê 

Hải Dương 
12/6/1996 

087196002886 

 

0838888274 

Đại học - Kinh tế 

xây dựng 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Cấp 

mới Công ty TNHH Tư 

vấn và Xây dựng 

Nguyên Thịnh Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

Cấp 

mới 

31 
Nguyễn Việt 

Nam 
16/01/1999 

087099014017 

 

0343754999 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây dựng 

Thiết kế cấp thoát nước 

trong công trình 
III 

Cấp 

mới 

Trung tâm Quy 

hoạch Đô thị và 

Nông thôn 

32 
Nguyễn 

Thiên Phú 
25/4/2000 

087200011761 

 

0837356009 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật Điện 

- Điện tử 

Thiết kế xây dựng công trình 

năng lượng (đường dây và 

trạm biến áp) 

III 
Cấp 

mới 
Trung tâm Quy 

hoạch Đô thị và 

Nông thôn 
Thiết kế hệ thống điện trong 

công trình 
III 

Cấp 

mới 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

33 
Nguyễn 

Minh 

Vương 

16/6/1981 

080081001555 

 

0917268232 

Đại học- 

Kỹ thuật xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

Gia 

hạn 

Ban QLDA  

ĐTXDCTDDCN 

tỉnh Đồng Tháp 

34 
Võ Tuấn 

Cảnh 
10/3/1996 

087096009717 

 

0969715396 

Đại học - Công 

nghệ Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình. 
III 

Cấp 

mới 
Công Ty TNHH 

MTV Tư vấn Xây 

dựng Lâm Nguyễn 

Đồng Tháp 

Khảo sát địa địa chất công 

trình 
III 

Cấp 

mới 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

Cấp 

mới 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

35 
Đinh Thị 

Mộng 

Xuyến 

22/3/1989 

086189016104 

 

0976080319 

Cao đẳng - Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình  III 
Cấp 

mới 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

công trình 

Thiết kế cấp thoát nước 

trong công trình 
III 

Cấp 

mới 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

36 
Phạm 

Huỳnh 

Dương 

09/02/1997 

087197002766 

 

0568787087 

Đại học - Kỹ thuật  

công trình xây dựng 

Định giá xây dựng 

III 
Cấp 

Mới 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

công trình Thiết kế kết cấu công trình  

37 
Nguyễn Văn 

Vẹn 
08/7/1984 

087084000600 

 

0386484315 

Đại học - Kỹ thuật  

công trình xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình  III 

Cấp 

mới 

Trung tâm giám 

định  

chất lượng xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng & công 

nghiệp 

III 

38 Lê Mỹ trang 30/4/1982 

086182008156 

 

0979239311 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Thiết kế cơ điện công trình III 
Cấp 

mới Trung tâm Giám 

định chất lượng 

công trình 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp 

III 
Cấp 

mới 

39 
Ngô Huỳnh 

Nguyễn 

Khánh 

05/8/1979 

087079005149 

 

0907242269 

Đại học - Công  

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình  III 
Cấp 

mới 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

công trình 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

40 
Nguyễn Văn 

Thượng 
04/12/1975 

087075005071 

 

0987013579 

Đại học - Công 

trình nông thôn 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp 

III 
Cấp 

mới 

Tự do Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

Cấp 

mới 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
III 

Cấp 

mới 

41 
Đoàn Minh 

Ngọc 
18/10/1990 

087090020347 

 

0982397246 

Đại học - Xây dựng 

Cầu đường; 

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (cầu, đường bộ); 

hạ tầng kỹ thuật (thoát nước 

theo công trình giao thông) 

II 
Gia 

hạn 
Trung Tâm tư vấn 

khoa học kỹ thuật 

và công nghệ giao 

thông Đồng Tháp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ); hạ tầng kỹ thuật 

(thoát nước theo công trình 

giao thông) 

II 
Gia 

hạn 

42 
Đặng Thế 

Vinh 
08/7/1992 

087092016994 

 

0972591225 

Đại học - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Gia 

hạn 

Cty TNHH XD 

Tiến Đạt 

43 
Nguyễn 

Trúc Giang 
04/7/1980 

087080025434 

 

0989999251 

Đại học - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Định giá xây dựng II 
Cấp 

mới 
Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Cao 

Lãnh 
Quản lý dự án xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Cấp 

mới 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

44 
Lê Thanh 

Bạch 
02/3/1967 

079067019532 

 

0913114579 

Đại học - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình dân dụng. 
III 

Cấp 

mới 

Ban Quản lý dự án 

và  

Phát triển quỹ đất  

huyện Cao Lãnh 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình nông nghiệp 

và nông thôn 

III 
Cấp 

mới 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

Gia 

hạn 

Giám sát công tác xây dựng  

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước) 

III 
Gia 

hạn 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp  

vá phát triển nông thôn 

III 
Gia 

hạn 

45 
Ngô Quốc 

Bảo 
01/11/1996 

087096007298 

 

0978596483 

Đại học - Công 

trình xây dựng 

Giám sát công trình dân 

dụng và hạ tầng kỹ thuật 
III 

Cấp 

mới 
Công Ty TNHH 

MTV Tư vấn Xây 

dựng Lâm Nguyễn 

Đồng Tháp Định giá xây dựng II II 
Nâng 

hạng 

46 
Nguyễn 

Hồng 

Khuyến 

03/4/1992 

087092008821 

 

0943830646 

Trung cấp -  Xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Gia 

hạn CÔNG TY TNHH 

tư vấn xây dựng 

K.A.C Định giá xây dựng 
 

cấp 

mới 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

47 
Huỳnh 

Quang Đáng 
11/7/1994 

087094003970 

 

0981477794 

Đại học - Xây dựng  

dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

Cấp 

mới 

Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Tam 

Nông Định giá xây dựng 

49 
Nguyễn Võ 

Minh 

Phương 

10/7/1992 

087092021304 

 

0941999280 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây dựng 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

Gia 

hạn Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Tam 

Nông 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước) 

III 
Gia 

hạn 

49 
Trần Thanh 

Bình 
03/01/1995 

089095024076 

 

0977362044 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

Cấp 

mới 

Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Tam 

Nông Định giá xây dựng III 

50 
Lê Hoàng 

Phú 
01/4/1998 

087098015635 

 

0971549007 

Đại học  - Kỹ thuật 

xây dựng (xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp) 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

Cấp 

mới 

Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Tam 

Nông 

51 
Nguyễn Đức 

Châu 
22/6/1990 

087090022122 

 

0901027887 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
III 

Cấp 

mới 
Công Ty TNHH 

MTV Tư vấn Xây 

dựng Lâm Nguyễn 

Đồng Tháp 
Khảo sát địa địa chất công 

trình 
III 

Cấp 

mới 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

52 
Nguyễn Văn 

Bằng 
14/7/1978 

087078012559 

 

0946579570 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

Gia 

hạn 

Ban Quản lý dự án 

và phát triển quỹ 

đất huyện Tam 

Nông 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước) 

III 
Gia 

hạn 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước) 

III 
Gia 

hạn 

53 
Lý Trường 

Nguyên 
27/10/1976 

0870776019880 

 

0949295499 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng 

Thiết kế xây dựng công trình 

nông nghiệp vá phát triển 

nông thôn 

III 
Gia 

hạn 
Công Ty TNHH Tư 

vấn Công nghệ 

Châu Giang 
Khảo sát địa hình II 

Gia 

hạn 

54 
Nguyễn Văn 

Hùng 
04/10/1976 

087076000465 

 

0918464774 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng (xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp) 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

Cấp 

mới 

Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Lấp Vò 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước) 

III 

55 Lê Minh Trí 02/01/1988 

087088018263 

 

0916411144 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng (xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp) 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

Gia 

hạn 
Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Cao 

Lãnh 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước) 

III 
Gia 

hạn 

Định giá xây dựng II 
Gia 

hạn 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

Quản lý dự án xây dựng  

công trình dân dụng 
II 

Gia 

hạn 

56 
Trần Văn 

Cụi 
22/12/1979 

087079000537 

 

0904981317 

Trung cấp - Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp, 

đại học- Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng, 

thạc sĩ - Kỹ thuật 

thi công công 

trình xây dựng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

Cấp 

mới 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

công trình 
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